PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGHIÊN CỨU, THU HÚT ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/2009/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 
1. Chương trình 135 giai đoạn 2.

2. Chương trình 134.

3. Chương trình về việc làm.

4. Chương trình về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

5. Chương trình về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

6. Chương trình về biển Đông, hải đảo.

7. Chương trình về giảm nghèo.

8. Chương trình về văn hóa.

9. Chương trình về vệ sinh an toàn thực phẩm.

10. Chương trình về giáo dục và đào tạo.

11. Chương trình về phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm.

12. Chương trình về trồng mới 5 triệu ha rừng.

13. Chương trình kiên cố hóa trường học, bệnh viện tuyến huyện, đường giao thông đến trung tâm xã chưa có đường ô tô…

B. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
I. CÁC DỰ ÁN DO CÁC BỘ NGÀNH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Công trình thủy lợi Tà Pao.

2. Hệ thống tưới Phan Rí - Phan Thiết và hồ sông Lũy.

3. Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 55.

4. Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Nha Trang.

5. Xây dựng tuyến đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang.

6. Xây dựng sân bay Phan Thiết.

7. Xây dựng nâng cấp sân bay Phú Quý.

II. CÁC DỰ ÁN DO TỈNH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

1. Dự án đầu tư từ vốn trung ương

- Hồ sông Dinh III;

- Hồ sông Móng;

- Hồ Phan Dũng;

- Dự án kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân;

- Dự án cấp nước từ sông Lũy lên Khu Lê Hồng Phong;

- Dự án cấp nước cho Trung tâm nhiệt điện than Vĩnh Tân;

- Xây dựng tuyến đường đô thị ven biển 706B Phan Thiết - Mũi Né;

- Dự án tuyến đường ĐT720 và ĐT766;

- Nâng cấp cảng Phú Quý giai đoạn 2;

- Xây dựng kè chống xâm thực và xói lở bờ biển đất liền và trên đảo Phú Quý;

- Nâng cấp và mở rộng đường quanh đảo Phú Quý;

- Cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên đảo Phú Quý;

- Hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc viễn thông trên đảo Phú Quý;

- Xây dựng khu tránh bão cho tàu cá cấp vùng tại đảo Phú Quý.

2. Dự án đầu tư từ vốn trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương

- Dự án cải tạo, nâng cấp nhà máy cấp nước sạch tại các đô thị vùng biển;

- Nâng cấp cảng cá Phan Thiết (có chợ cá đầu mối);

- Nâng cấp cảng cá La Gi;

- Nâng cấp cảng cá Phan Rí Cửa;

- Xây dựng các khu tránh bão cho tàu cá: Phan Rí Cửa, cửa Phú Hải, La Gi, cửa Liên Hương, cửa sông Ba Đăng, Mũi Né, Chí Công;

- Đập dâng sông Phan;

- Dự án ổn định định canh, định cư;

- Nhà máy xử lý chất thải, rác thải, nước thải ở các khu công nghiệp, các khu chế biến thủy sản tập trung;

- Xây dựng khu bảo tồn biển Cù Lao Câu và đảo Phú Quý;

- Xây dựng tuyến đường ven biển Tuy Phong - La Gi - Hàm Tân;

- Thành lập và xây dựng Trường Đại học Bình Thuận.

III. CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG, SẢN XUẤT KINH DOANH KÊU GỌI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƯ

1. Lĩnh vực hạ tầng các khu công nghiệp

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hàm Kiệm;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tuy Phong;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Kê Gà;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hàm Cường;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tàu thủy Ba Đăng;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tân Hải;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tân Phúc.

2. Lĩnh vực hạ tầng giao thông, cảng biển

- Xây dựng ga đường sắt Phan Thiết mới;

- Xây dựng tuyến đường sắt Tây Nguyên - Bình Thuận phục vụ dự án khai thác, chế biến bôcxit và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Tỉnh;

- Xây dựng cảng chuyên dùng Vĩnh Tân (phục vụ Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, Tuy Phong);

- Xây dựng cảng tổng hợp Kê Gà (phục vụ tổ hợp khai thác bôcxit - nhôm Tây Nguyên và vận chuyển hàng hóa);

- Nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển phục vụ nhập khẩu than cho các nhà máy nhiệt điện trong khu vực.

3. Lĩnh vực công nghiệp

- Nhà máy xử lý rác thải đô thị;

- Dự án khai thác và tinh chế bentônit công suất 5.000 tấn/năm;

- Khai thác và chế biến Zircon-Ilmenit mỏ Gò Đình (tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi) và tại xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam) công suất 20.000 tấn/năm;

- Dự án sản xuất Pigment (T2O) công suất 5.000 tấn/năm;

- Nhà máy may xuất khẩu công suất 3 triệu sản phẩm/năm;

- Nhà máy lọc hóa dầu Sơn Mỹ công suất 3 - 6 triệu tấn/năm;

- Dự án xây dựng Nhà máy điện trên đảo Phú Quý;

- Dự án Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân công suất 4.400 MW;

- Dự án Trung tâm nhiệt điện Sơn Mỹ công suất 3.000 - 6.000 MW;

- Nhà máy điện khí công suất 1200 - 2400 MW;

- Các nhà máy phong điện công suất 500 - 3.000 MW;

- Nhà máy chế biến khí hóa lỏng (khu công nghiệp Sơn Mỹ);

- Nhà máy phân đạm (khu công nghiệp Sơn Mỹ);

- Nhà máy luyện nhôm và chế tạo các sản phẩm nhôm;

- Nhà máy đóng tàu bằng vật liệu Composite công suất đến 1.000 CV tại Phan Thiết;

- Dự án sản xuất muối tinh công suất 30.000 tấn/năm;

- Nhà máy chế biến hạt điều công suất 10.000 tấn/năm (tại Hàm Tân);

- Nhà máy chế biến thức ăn gia súc công suất 10.000 tấn năm (tại thành phố Phan Thiết);

- Nhà máy ép dầu thực vật;

- Nhà máy chế biến hải sản đóng hộp và hàng đông cao cấp;

- Nhà máy sản xuất bao bì carton;

- Nhà máy ván nhân tạo;

- Dự án chế biến mủ cao su công suất 6.000 tấn/năm;

- Dự án nhà máy chế biến nước trái cây thanh long.

4. Lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thủy sản

- Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt tập trung;

- Dự án trồng rừng phòng hộ ven biển (38.000 ha);

- Dự án trồng rừng nguyên liệu giấy;

- Dự án vùng sản xuất giống thủy sản công nghiệp Tuy Phong (200 ha);

- Dự án nuôi hải đặc sản trên biển;

- Dự án đổi mới và hiện đại hóa đội tàu dịch vụ và đánh bắt xa bờ;

- Dự án nuôi trồng chế biến thủy sản nước ngọt.

* Ghi chú: Về vị trí, quy mô, diện tích chiếm đất, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên, sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động các nguồn lực của từng giai đoạn.

